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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban PCLB ngày 12 tháng 9 năm 2014

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTVTW: 
1. Tin bão gần biển Đông:

Ngày 12/9, một cơn bão hình thành, hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin và có tên quốc tế là Kalmaegi. Hồi 01 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 129,4 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philipin khoảng 540 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

2. Thời tiết ngày và đêm 13/9: trên cả nước rải rác có mưa rào và dông.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/11/9 đến 19h/12/9, các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	84 mm
	
	Thạch Giám (Nghệ An)
	42 mm

	Hưng Yên (Hưng Yên)
	52 mm
	
	Sông Phan (Bình Thuận)
	41 mm

	Nam Định (Nam Định)
	41 mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	48 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/12/9 đến 07h/13/9, một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Phù Yên (Sơn La)
	54 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	48 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	158 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	52 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	49 mm
	
	
	


3. Tổng lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h/09/9 đến 19h/12/9, trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	166 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	217 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	103 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	104 mm

	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	146 mm
	
	Tà Nài (Đồng nai)
	161 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	173 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	193 mm

	Đắc Nông (Đắc Nông)
	113 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	196 mm

	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	117 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/13/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,14m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,06m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h/14/9 tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,05m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/13/9 tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,8m.


2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: Mực nước từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/12/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,20m; sông Cả tại Nam Đàn: 2,01m; sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 1,15m; sông Đăkbla tại KonTum: 515,85m.

Dự báo: Ngày 13/9, mực nước từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh, các trạm hạ nguồn ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3. Mực nước cao nhất ngày 11/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,24m, tại Mỹ Tho: 1,55m (dưới BĐ3: 0,05m), tại Mỹ Thuận: 1,71m (trên BĐ2: 0,01m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,83m, tại Long Xuyên: 2,25m (trên BĐ2: 0,05m), tại Cần Thơ: 1,87m (dưới BĐ3:0,03m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,46m (dưới BĐ3: 0,04m).  

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống chậm, lúc 7h/12/9 là 111,97m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long xuống chậm theo triều. Đến ngày 16/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu xuống mức 3,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức 2,60m. 
Ngày 13/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,85m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	12/9
	212,30
	116,90
	1.779
	1.972

	
	7h
	13/9
	212,08
	117,14
	1.653
	2.010

	Hòa Bình
	7h
	12/9
	114,92
	13,70
	1.940
	2.200

	
	7h
	13/9
	115,07
	13,69
	2.780
	2.200

	Thác Bà
	7h
	12/9
	57,45
	22,78
	265 (QvàoTB
ngày 12/9)
	201 (QraTB
ngày 12/9)

	
	7h
	13/9
	57,48
	21,96
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/9
	116,22
	47,00
	252
	0

	
	7h
	13/9
	116,06
	47,00
	220
	0


V. TÌNH HÌNH KHÁC:

Theo Báo cáo số 142/BC-VPTT của Văn phòng Bah Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Tây Ninh, ngày 10/9/2014, mưa dông trên địa bàn huyện Tân Châu đã làm 01 người bị thương, 02 nhà bị sập, cuốn trôi, 430 nhà bị ngập, 222 ha cây trồng bị thiệt hại, 1.618 gia cầm và 04 con gia súc bị chết, 2,8km đường giao thông bị ngập, 4,01 ha nuôi trồng thủy sản và 18 ao nuôi cá bị thiệt hại./.

	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
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